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	BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành các Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND thành phố Hải Phòng (cũ) ban hành bảng giá nhà tính lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh Hải Dương (cũ) ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Phụ lục kèm theo Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 



Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài chính đã tiến hành tổng kết việc thi hành các Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND thành phố Hải Phòng (cũ) ban hành bảng giá nhà tính lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh Hải Dương (cũ) ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Phụ lục kèm theo Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 14/9/2023. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP của Chính phủ:
“Điều 7. Giá tính lệ phí trước bạ
1. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất:
b) Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.”
Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ Tài chính:
“Điều 3. Giá tính lệ phí trước bạ
Giá tính lệ phí trước bạ thực hiện theo Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP. Giá tính lệ phí trước bạ đối với một số tài sản được quy định chi tiết như sau:
1. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất quy định khoản 1 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP.
b) Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà
- Giá trị nhà tính lệ phí trước bạ được xác định như sau:
Giá trị nhà tính lệ phí trước bạ (đồng) = Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ (m2) x Giá 01 (một) mét vuông nhà (đồng/m2) x Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ.
Trong đó:
+ Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích sàn nhà (kể cả diện tích công trình phụ kèm theo) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
+ Giá 01 (một) mét vuông nhà là giá thực tế xây dựng “mới” một (01) mét vuông sàn nhà của từng cấp nhà, hạng nhà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tại địa phương căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP để xây dựng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà áp dụng tại địa phương.
+ Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.”
Căn cứ theo các quy định nêu trên, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà theo quy định của pháp luật về xây dựng; các cơ quan liên quan phối hợp tham mưu UBND thành phố ban hành quy định về tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ áp dụng tại địa phương.
Thực hiện quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính về lệ phí trước bạ, UBND thành phố Hải Phòng và UBND tỉnh Hải Dương (trước đây) đã ban hành các Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ như sau:
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 Về việc ban hành bảng giá nhà tính lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Phụ lục kèm theo Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 14/9/2023.
Tại thời điểm ban hành, các Quyết định số: 10/2018/QĐ-UBND; 30/2023/QĐ-UBND và 10/2024/QĐ-UBND là cơ sở pháp lý quan trọng để đảm bảo minh bạch, công bằng, thuận lợi trong thu – nộp khi tính lệ phí trước bạ đối với nhà. 
- Quá trình triển khai thi hành các Quyết định nêu trên cho thấy những tác động tích cực đối với công tác thu – nộp lệ phí trước bạ; tạo căn cứ pháp lý rõ ràng, minh bạch để cơ quan thuế, cơ quan tài chính và các đơn vị liên quan áp dụng khi thu lệ phí trước bạ; Người dân và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, biết trước được giá tính lệ phí trước bạ khi thực hiện thủ tục; đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 
- Bên cạnh những kết quả đạt được, đến nay quy định đã có những bất cập cần phải có những giải pháp để khắc phục như Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng (trước đây) đã quy định được 7 năm, cách xây dựng danh mục và đơn giá không còn phù hợp. Ngoài ra, Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương đã được sắp xếp thành thành phố mới có tên gọi là thành phố Hải Phòng. Như vậy, sau khi sắp xếp, tại thành phố Hải Phòng đang tồn tại 2 chính sách về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ. Vì vậy, cần thiết phải rà soát, ban hành Quyết định mới của UBND thành phố để đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai áp dụng.
Tại Quyết định số 3256/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 của UBND thành phố đã phê duyệt đăng ký xây dựng Quyết định ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành 
Trong thời gian qua, công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành các quyết định ban hành về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đồng bộ, chặt chẽ. Ngay sau khi các Quyết định số: 10/2018/QĐ-UBND; 30/2023/QĐ-UBND và 10/2024/QĐ-UBND được ban hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan Thuế, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tham mưu hướng dẫn triển khai thực hiện, đồng thời phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình áp dụng. 
Các Quyết định được công khai rộng rãi trên cổng thông tin điện tử, niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, qua đó bảo đảm tính minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện nghĩa vụ tài chính. 
Cơ quan Thuế đã nghiêm túc triển khai áp dụng bảng giá, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhằm kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh, hạn chế tình trạng lạm thu, thất thu ngân sách. Bên cạnh đó, việc sơ kết, tổng kết định kỳ được quan tâm, qua đó đánh giá tình hình thực hiện, phát hiện những bất cập, từ đó kiến nghị điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. 
Nhìn chung, công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm tính thống nhất, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng nguồn thu ổn định cho ngân sách.
2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật.
2.1. Kết quả thi hành:
Việc triển khai và tổ chức thực hiện các quyết định ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà (Quyết định số: 10/2018/QĐ-UBND; 30/2023/QĐ-UBND và 10/2024/QĐ-UBND ) trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan, đơn vị liên quan đã nghiêm túc quán triệt, áp dụng thống nhất quy định, đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Người dân và doanh nghiệp có căn cứ rõ ràng để thực hiện nghĩa vụ tài chính, hạn chế được tình trạng thắc mắc, khiếu nại. Công tác phối hợp giữa cơ quan Tài chính, Thuế và Xây dựng nhìn chung khá chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc xác định giá trị nhà để tính lệ phí trước bạ. Nguồn thu từ lệ phí trước bạ ổn định, góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương.
2.2. Ưu điểm:
 - Tạo cơ sở pháp lý thống nhất, minh bạch trong việc xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà.
 - Bảo đảm công bằng giữa các tổ chức, cá nhân khi thực hiện nghĩa vụ tài chính.
 - Thuận lợi cho cơ quan quản lý trong công tác tính và thu lệ phí, giảm thiểu việc phải thẩm định, xác định giá riêng lẻ.
 - Góp phần chống thất thu ngân sách, tăng nguồn thu ổn định.
 - Việc công khai quyết định giúp người dân, doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, thủ tục.
2.3. Nhược điểm, hạn chế:
 - Một số quy định, mức giá còn chưa cập nhật kịp thời với biến động thực tế của thị trường, dẫn đến khoảng cách giữa giá tính lệ phí trước bạ và giá thị trường. Như Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND thành phố Hải Phòng (trước đây) đã quy định được 7 năm, danh mục xây dựng loại nhà chịu lệ phí cũng như mức giá chưa cập nhập kịp thời với thực tế hiện tại.
 - Khi thực hiện sáp nhập tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng (trước đây) thì thực tế đang tồn tại 2 chính sách về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ. Việc chưa đồng bộ, thống nhất chính sách sẽ dẫn đến khó khăn trong quá trình triển khai áp dụng.
- Trên thực tế còn phát sinh một số danh mục nhà mà chưa được quy định trước đây...
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
3.1. Khó khăn, vướng mắc
- Giá cả thị trường biến động nhanh nhưng bảng giá ban hành thường có hiệu lực trong nhiều năm, dẫn đến khoảng cách giữa giá tính lệ phí trước bạ và giá giao dịch thực tế.
- Một số loại hình nhà ở mới, đặc thù (nhà ở kết hợp thương mại, chung cư cao cấp, công trình hỗn hợp…) chưa được quy định chi tiết trong bảng giá, gây lúng túng khi áp dụng.
- Khả năng phối hợp giữa các cơ quan (Tài chính, Thuế, Xây dựng) có lúc còn chưa đồng bộ, dẫn đến chậm trễ trong giải quyết hồ sơ.
 - Nhận thức của một số tổ chức, cá nhân còn hạn chế, dẫn tới tình trạng chưa đồng thuận hoặc thắc mắc về giá trị tính lệ phí trước bạ.
2. Nguyên nhân
 - Nguyên nhân khách quan:
 + Thị trường bất động sản biến động phức tạp, khó dự báo, dẫn đến việc ban hành bảng giá chưa phản ánh kịp thời.
+ Hệ thống cơ sở dữ liệu về giá nhà, giá thị trường chưa đồng bộ, chưa hiện đại hóa...
 - Nguyên nhân chủ quan:
 + Công tác khảo sát, thu thập thông tin tại địa phương đôi khi còn hình thức, chưa toàn diện.
 + Việc sơ kết, tổng kết, đánh giá để điều chỉnh, bổ sung bảng giá chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục...
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
Việc tổ chức, sắp xếp tỉnh - thành phố, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp dẫn tới các quy định tại các Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND thành phố Hải Phòng (cũ); Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh Hải Dương (cũ) và Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 không còn phù hợp, cần đồng bộ, thay thế cho thống nhất.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Để đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai áp dụng, cần thiết phải nghiên cứu xây dựng Quyết định thay thế các Quyết định số: 10/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND thành phố Hải Phòng (cũ); Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 và Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương (cũ), trong đó quy định mới về danh mục nhà chịu lệ phí trước bạ, bảng giá nhà, tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Trên đây là Báo cáo tổng kết việc thi hành các Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND thành phố Hải Phòng (cũ) ban hành bảng giá nhà tính lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh Hải Dương (cũ) ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Phụ lục kèm theo Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 14/9/2023, Sở Tài chính kính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.
	Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- UBND thành phố (để b/c);
- Sở Xây dựng, Thuế TP (để p/h)
- GĐ, PGĐ T.X.T;
- Lưu: VT, QLG.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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Phụ lục
(Ban hành kèm theo Báo cáo số         /BC-STC ngày      tháng     năm 2025 của Sở tài chính)
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ: Không
2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ.
	Chính sách/quy định của Dự thảo
	Quy định của pháp luật hiện hành có liên quan
	Đánh giá
	Đề xuất xử lý

	Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 Về việc ban hành bảng giá nhà tính lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Phụ lục kèm theo Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 14/9/2023.
	Điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP của Chính phủ 
1. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất:
b) Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
	Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp tuy nhiên khi thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương đã được sắp xếp thành thành phố mới có tên gọi là thành phố Hải Phòng. Như vậy, sau khi sắp xếp, tại thành phố Hải Phòng đang tồn tại 2 chính sách về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ. Như vậy sẽ chưa đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai áp dụng
	Ban hành Quyết định mới quy định thống nhất chung  Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

	
	Điều 3. Giá tính lệ phí trước bạ
Giá tính lệ phí trước bạ thực hiện theo Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP. Giá tính lệ phí trước bạ đối với một số tài sản được quy định chi tiết như sau:
1. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất quy định khoản 1 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP.
b) Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà
- Giá trị nhà tính lệ phí trước bạ được xác định như sau:
Giá trị nhà tính lệ phí trước bạ (đồng) = Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ (m2) x Giá 01 (một) mét vuông nhà (đồng/m2) x Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ.
Trong đó:
+ Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích sàn nhà (kể cả diện tích công trình phụ kèm theo) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
+ Giá 01 (một) mét vuông nhà là giá thực tế xây dựng “mới” một (01) mét vuông sàn nhà của từng cấp nhà, hạng nhà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tại địa phương căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP để xây dựng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà áp dụng tại địa phương.
+ Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.
	
	


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ: Không
